
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:       /QĐ-SGDĐT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày      tháng 3 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng Giấy khen  

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định 01/2025/QĐ-UBND ngày 03/01/2025 của UBND tỉnh 

Lâm đồng về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Kế hoạch số 1652/KH-SGDĐT ngày 01/10/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Lâm Đồng về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 

học 2024 - 2025; 

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Hội thi và Trưởng phòng Tổ chức hành 

chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm đồng. 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm 

Đồng cho 98 cá nhân đạt thành tích tốt tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

năm học 2024 - 2025 (Theo danh sách đính kèm).  

Tiền thưởng do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp theo mức: 710.000đ/01 cá nhân.    

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch – 

Tài chính, Trưởng các phòng Sở GDĐT, Trưởng các phòng GDĐT, Hiệu trưởng 

các trường và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở;   

- Lưu: VT, TCHC.  

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Phạm Kim Quang 

 



DANH SÁCH 

CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG TẶNG GIẤY KHEN  

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày      tháng    năm 2025 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng) 

I. CẤP MẦM NON 

 TT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Hoàng Đức Kim Giáo viên Trường Mầm non 5, thành phố Đà Lạt   

2 Bà Bùi Thị Mai Trâm Giáo viên Trường Mầm non 2, thành phố Đà Lạt   

3 Bà Hồ Lê Thanh Trúc  Giáo viên Trường Mầm non Anh Đào, thành phố Đà Lạt   

4 Bà Ngô Thị Bích Phương Giáo viên Trường Mầm non 10, thành phố Đà Lạt   

5 Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương Giáo viên Trường Mẫu giáo  Hoa Lư, thành phố Bảo Lộc   

6 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường Mầm non 8, thành phố Đà Lạt   

7 Bà Trần Thị Mai Trâm Giáo viên Trường Mầm non Liêng Srônh, huyện Đam Rông   

8 Bà Nguyễn Thị Thành Giáo viên Trường Mầm non Anh Đào, thành phố Đà Lạt   

9 Bà Nguyễn Thị Anh Đào Giáo viên Trường Mầm non 6, thành phố Đà Lạt   

10 Bà Lơ Mu K' Thiếu Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, huyện Lạc Dương   

11 Bà Trần Thị Tranh Giáo viên Trường Mầm non B'lá, huyện Bảo Lâm   

12 Bà Nguyễn Thị Bích Trâm  Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Lạc Dương   

13 Bà Nguyễn Thị Yến Ngọc Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương, huyện Đạ Huoai   

14 Bà Phan Thị Trang Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, huyện Đức Trọng   

15 Bà Đặng Thị Phương Thảo Giáo viên Trường Mầm non Họa My, huyện Đơn Dương   

16 Bà Lin Đa Giáo viên Trường Mầm non Đạ Long, huyện Đam Rông   

17 Bà Trần Lê Hương Nguyên Giáo viên Trường Mầm non Măng Non, huyện Di Linh   

18 Bà Nguyễn Thị Ngọc Uyên Giáo viên Trường Mầm non Châu Sơn, huyện Đơn Dương   



II. CẤP TIỂU HỌC 

  TT Họ và tên Đơn vị  Ghi chú 

1 Bà Bùi Phương Dung Giáo viên Trường TH Kim Đồng, huyện Di Linh   

2 Bà Đàm Thị Duyên Giáo viên Trường TH-THCS Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai   

3 Bà Phạm Nguyễn Thùy Dung Giáo viên Trường TH Lạc Lâm, huyện Đơn Dương   

4 Bà Lê Thị Thu Nhã Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản, huyện Đạ Huoai   

5 Bà Ngô Thị Kim Hường Giáo viên Trường TH Trưng Vương, thành phố Bảo Lộc   

6 Ông Nguyễn Nhật Minh Đăng Giáo viên Trường TH Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương 

 7 Bà Nguyễn Thị Ái Duyên Giáo viên Trường TH Hòa Ninh II, huyện Di Linh   

8 Bà Vũ Thị Hoa Giáo viên Trường TH Đinh Trang Hoà 1, huyện Di Linh   

9 Bà Trần Thị Vân Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi, huyện Di Linh   

10 Bà Tôn Nữ Uyển Nhi Giáo viên Trường TH Gia Hiệp, huyện Di Linh   

11 Bà Hoàng Thị Thu Trinh Giáo viên Trường TH Tân Hà 1, huyện Lâm Hà   

12 Bà Lê Huỳnh Như Quỳnh Giáo viên Trường TH Phú Hội, huyện Đức Trọng   

13 Bà Phan Thị Mỹ Linh Giáo viên Trường TH Mađaguôi, huyện Đạ Huoai   

14 Bà Ka Liền Giáo viên Trường TH Kim Đồng, huyện Bảo Lâm   

15 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường TH Tân Hà II, huyện Lâm Hà   

16 Bà Lê Phạm Phương Hằng Giáo viên Trường TH Lộc Sơn 1, thành phố Bảo Lộc   

III. CẤP THCS 

  TT Họ và tên Đơn vị  Môn giảng dạy 

1 Bà Lê Nguyễn Ngọc Bích Giáo viên Trường THCS Lam Sơn, TP Đà Lạt Toán 

2 Bà Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên Trường THCS Lê Lợi, huyện Di Linh Toán 

3 Ông Hồ Vũ Đăng Giáo viên Trường THCS Phi Liêng, huyện Đam Rông Toán 



4 Ông Nguyễn Nguyên Giáo viên Trường THCS Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương Vật lí 

5 Bà Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên Trường THCS Lam Sơn, TP Đà Lạt Vật lí 

6 Bà Lê Thị Thu Vân  Giáo viên Trường THCS Tân Hội, huyện Đức Trọng Hóa học 

7 Bà Đinh Thị Hoài Giáo viên Trường THCS Trần Phú, huyện Bảo Lâm Hóa học 

8 Bà Hồ Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THCS&THPT Tây Sơn, TP Đà Lạt Hóa học 

9 
Bà Nguyễn Như Hằng 

Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, huyện Đơn 

Dương 
Sinh học 

10 Bà Phạm Thị Ánh Nhật Giáo viên Trường THCS Lam Sơn, TP Đà Lạt Sinh học 

11 Ông Nguyễn Tấn Phong Giáo viên Trường THCS Đồng Nai, huyện Đạ Huoai Tin học 

12 Bà Khương Ngọc Quỳnh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, TP Đà Lạt Tin học 

13 Bà Đỗ Thị Nguyệt Giáo viên Trường THCS Quang Trung, TP Bảo Lộc Tin học 

14 Bà Lương Thị Ngọc Dung Giáo viên Trường THCS Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương Ngữ văn 

15 Bà Võ Thị Ngọc Thương Giáo viên Trường THCS Ka Đô, huyện Đơn Dương Ngữ văn 

16 Bà Trần Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, TP Đà Lạt Ngữ văn 

17 Ông Nguyễn Hoài Văn Giáo viên Trường THCS&THPT Xuân Trường Ngữ văn 

18 Bà Nguyễn Hải An  Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đức Trọng  Lịch sử 

19 Ông Pang Kao Ha Thông  Giáo viên Trường THCS Ninh Loan, huyện Đức Trọng Lịch sử 

20 Bà Bùi Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THCS Gia Viễn, huyện Đạ Huoai Địa lí 

21 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên Trường THCS Lộc Nga, TP Bảo Lộc Địa lí 

22 Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường THCS Quang Trung, TP Đà Lạt Tiếng Anh 

23 Ông Nguyễn Ngọc Anh Thi Giáo viên Trường THCS Quang Trung, TP Đà Lạt Tiếng Anh 

24 Bà Hà Thị Yến Oanh Giáo viên Trường THCS Gia Viễn, huyện Đạ Huoai Tiếng Anh 

25 Bà Huỳnh Thị Kiều Diễm Giáo viên Trường THCS Ka Đô, huyện Đơn Dương Giáo dục thể chất 



26 Bà Trần Thị Thu Vân 
Giáo viên Trường TH&THCS Phan Chu Trinh, huyện Bảo 

Lâm 
Giáo dục thể chất 

27 Ông Lê Anh Văn Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, huyện Di Linh Giáo dục thể chất 

28 Ông Hồ Đình Ngũ Giáo viên Trường THCS Quang Trung, TP Đà Lạt Giáo dục công dân 

29 Bà Nguyễn Bích Ngọc Giáo viên Trường THCS Đạ Ròn, huyện Đơn Dương Giáo dục công dân 

30 Bà Nguyễn Thị Thục Uyên Giáo viên Trường THCS Quang Trung, TP Đà Lạt Công nghệ 

31 Bà Hoàng Thị Thìn  Giáo viên Trường THCS Quảng Hiệp, huyện Đức Trọng  Mỹ thuật 

32 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên Trường THCS TT Mađaguôi, huyện Đạ Huoai Mỹ thuật 

33 Bà Dương Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THCS Quang Trung, TP Bảo Lộc Âm nhạc 

IV. CẤP THPT 

  TT Họ và tên Đơn vị công tác Môn giảng dạy 

1 Ông Phạm Phú Quốc  Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương Toán 

2 Ông Ngô Văn Tuấn Giáo viên Trường THPT Lâm Hà Toán 

3 Ông Đặng Đinh Huy Giáo viên Trường THPT Tân Hà Toán 

4 Bà Đoàn Phương Thanh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân Toán 

5 
Bà Trần Thị Bích Nga 

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS-THPT 

tỉnh Lâm Đồng 
Vật lí 

6 Bà Phan Thị Tế Trường THPT Chu Văn An Vật lí 

7 Bà Nguyễn Thị Bích Nga Trường THPT Đức Trọng Hóa học 

8 Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm Trường THCS & THPT Đống Đa Hóa học 

9 Bà Phạm Thị Huệ Trường THPT Tân Hà Hóa học 

10 Bà Phạm Thị Khánh Ly Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Hóa học 

11 Bà Trần Thị Thương Giáo viên Trường THCS&THPT Xuân Trường Sinh học 

12 Ông Nguyễn Viết Hưng Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân Sinh học 



13 Bà Kiều Thị Lệ Hoa Giáo viên Trường THPT Trần Phú Tin học 

14 Bà Võ Thị Hường Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Tin học 

15 Ông Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Trường THPT Lộc An Ngữ văn 

16 Bà Vũ Thị Minh Phước Giáo viên Trường THCS & THPT Đống Đa Ngữ văn 

17 Ông Nguyễn Xuân Linh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt Ngữ văn 

18 Bà Vũ Thảo Ly Giáo viên Trường THPT Thăng Long Lâm Hà Lịch sử 

19 Ông Trương Trọng Tuân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Lịch sử 

20 Bà Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Địa lí 

21 Bà Vũ Việt Hà Giáo viên Trường THPT Trần Phú Địa lí 

22 Bà Đoàn Thị Thân Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt Địa lí 

23 Bà Ngô Thị Vân Kiều Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt Tiếng Anh 

24 Bà Bạch Thu Hà Giáo viên Trường THPT Trần Phú Tiếng Anh 

25 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Tiếng Anh 

26 
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân 

Giáo dục Quốc 

phòng an ninh 

27 
Ông Nguyễn Hữu Hoàng 

Giáo viên Trường TH, THCS&THPT Quốc tế Châu Á Thái 

Bình Dương Bảo Lộc 

Giáo dục Quốc 

phòng an ninh 

28 Ông Lê Văn Đường Giáo viên Trường THPT Pró Giáo dục thể chất 

29 
Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

30 
Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

31 Bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh Công nghệ  
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